
BÀI TẬP TUẦN 2 – MÔN TOÁN 

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Số 274 958 được đọc là: 

A.  Hai trăm bảy mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi tám 

B.  Hai trăm bảy mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi lăm   

C.  Hai trăm bảy mươi nghìn chín trăm năm mươi tám   

D.  Hai trăm bảy mươi bốn chín trăm năm mươi tám 

2. Chữ số 4 trong số 374 827 thuộc hàng nào, lớp nào? 

A.  Hàng chục nghìn, lớp nghìn 

B.  Hàng nghìn, lớp đơn vị  

C.  Hàng nghìn, lớp nghìn   

D.  Hàng chục nghìn, lớp đơn vị 

3. Số lớn nhất trong các số dưới đây là: 

A. 107 946  B. 160 748  C. 137 834  D. 162 525 

4. 23dm5mm = ……. mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A.  235  B. 2305  C. 2350  D. 23005 

5. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 9m. Chu vi sân vận 

động đó là: 

A.  34 m  B. 225 m  C. 68 m  D. 170 m 

6. Cho hình vuông có chu vi 36 cm. Cạnh hình vuông đó là: 

A.  6 cm  B. 7 cm  C. 8 cm  D. 9 cm 

7. Các số 492 593; 582 968; 36 869; 3 293 theo thứ tự từ bé đến lớn:  

A. 36 869; 3 293; 492 593; 582 968 

B. 3 293; 492 593; 36 869; 492 593 

C. 3 293; 36 869; 492 593; 582 968 

D. 582 968; 492 593; 36 869; 3 293 

8. Các số 46725; 65724; 54672; 72546 theo thứ tự từ lớn đến bé: 

A. 65724; 72546; 54672; 46725 

B. 54672; 46725; 65742; 72546 

C. 46725; 54672; 65742; 72546  

D. 72546; 65724; 54672; 46725 

 



 

9. Giá trị của biểu thức 158 – n x 5 với n = 8 là: 

A.  150  B. 750  C. 118  D. 128 

10. Giá trị của biểu thức 45 + 55 : m với m = 5 là: 

A.  56  B. 36   C. 20   D. 11 

11. Một miếng bìa có diện tích 50 cm2 được chia thành 5 phần bằng nhau. Diện 

tích mỗi phần là: 

A. 10 cm2  B. 15 cm2  C. 20 cm2  D. 25 cm2 

12.  9000 + 400 + 5 = ? Số thích hợp điền vào dấu chấm hỏi là: 

A.  900045  B. 9405  C. 900405  D. 90004005 

13.  8 x……= 72 816? Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

  A. 9012  B. 9120  C. 9102  D. 910 

14.  560 : 7 x 8……1000 – 360. Điền dấu >, <, = ? 

A.  >  B.  <  C.  =   

15. Kết quả của phép tính 98746 – 75353 là: 

A. 24393  B. 23933  C. 23493  D. 23393 

16. Kết quả của biểu thức 69218 – 26736 : 3 là: 

A. 60306  B. 60603  C. 63006  D. 66003 

17. Kết quả của phép tính 28595 : 5 là: 

A. 5197  B. 5819  C. 5719  D. 5791 

18. Một sợi dây dài 30 249 cm được chia thành 9 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi 

đoạn dài bao nhiu xăng – ti – mét ? 

A.  3360 cm  B. 3361 cm  C. 3350 cm  D. 3351 cm 

19. Một nhà máy sản xuất trong 3 ngày được 36024 thùng mì gói. Hỏi trong 8 

ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu thùng mì gói, biết số thùng mì gói 

sản xuất mỗi ngày là như nhau? 

A.  90646  B. 94066  C. 96064  D. 90464 

20.  Bác Hùng dự tính xây một ngôi nhà hết 78 000 viên gạch. Bác Hùng đã mua 

3 lần, mỗi lần 18 000 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hùng còn phải mua 

bao nhiêu viên gạch nữa? 

A.  54000  B. 28000  C.25000  D. 24000 
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